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ĐẶT VẤN ĐỀ

Khe hở môi – vòm miệng là một dị tật bẩm sinh phổ biến của sọ mặt
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Tỉ lệ mắc bệnh 1/700
Tỉ suất sinh thô 1.9%/năm 2.537 trẻ dị tật/năm

Nguồn: Phan Quốc Dũng, 2006

Nguồn: BN N.A.M.- 33



ĐẶT VẤN ĐỀ
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Ảnh hưởng thẩm mỹ

Ảnh hưởng chức năng bú, nuốt, suy
dinh dưỡng

Khả năng nghe, phát âm, tâm lý...
Nguồn: BN N.A.M.- 50



ĐẶT VẤN ĐỀ
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Cải thiện chức năng bú

Cải thiện hình thái mũi

Thu hẹp khe hở mũi môi-vòm
Nguồn: Berkowitz (2013)

Sự co kéo của cơ
Lưỡi đặt vào khe hở



ĐẶT VẤN ĐỀ
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PHẪU THUẬT



ĐẶT VẤN ĐỀ

Khí cụ N.A.M (Naso - Alveolar Molding appliance):
Điều chỉnh hình dạng mũi và xương ổ răng
Giảm độ rộng của khe hở trước phẫu thuật.
Khoảng 50% trung tâm ở Châu Âu áp dụng
Việt Nam: mới áp dụng, điều trị trễ.
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Nguồn: Alzain (2017)



ĐẶT VẤN ĐỀ
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Hình A: Trước điều trị
Hình B: Sự di chuyển của xương ổ răng
Hình C: Sau điều trị

Lực

Nguồn: Alzain (2017)

SINH CƠ HỌC



ĐẶT VẤN ĐỀ
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1999 2009 2016

Subramania và cs (2016)Grayson (1999) Grayson (2009)
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đánh giá hiệu quả điều trị của khí cụ chỉnh hình mũi – xương ổ răng
(khí cụ N.A.M) ở trẻ dị tật khe hở môi – vòm miệng toàn bộ một bên.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 12

Có sự cải thiện hình thái mũi,
xương ổ răng và vòm miệng sau

điều trị khí cụ N.A.M không?



MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
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So sánh hình thái mũi trước và sau điều trị
với khí cụ N.A.M

So sánh hình thái xương ổ răng và vòm
miệng trước và sau điều trị với khí cụ N.A.M
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 15

Phương pháp chọn mẫu

• Chọn mẫu thuận tiện:
Bệnh nhân đến khám
tại khoa RHM-BVNĐ1
từ năm 2017 – 2019

Tiêu chí chọn mẫu

• Chẩn đoán là KHM –
VM toàn bộ một bên,
khe hở > 5 mm

• Không liên quan hội
chứng sọ mặt nào

• Chưa mọc răng
• Độ tuổi 0 – 3 tháng tuổi
• Thời gian điều trị trung

bình 3 tháng
• Phụ huynh hoặc người

giám hộ đồng ý

Tiêu chí loại trừ

• Mẫu hàm không rõ các
chi tiết và điểm mốc

• Không đủ 2 mẫu hàm
trước và sau điều trị

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU



n≥ 2(                       )² +CỠ MẪU

Biến số Cỡ mẫu n
CNH [21] 1,82 1,25 10

AA’ [21] 4,62 3,98 14

A’X [60] 4,65 0,62 3

CC’ [10] 1,58 0,69 5

TT’ [10] 0,32 0,01 2

Seung – Hak Baek và cộng sự (2006) [10] , Ezzat và cs (2007) [21], Quan Yu và cộng sự (2013) [60]

Sai lầm loại 1: Sai lầm loại 2:
Trung bình khác biệt: Độ lệch chuẩn khác biệt:

n≥14

https://trim.vn/nckh/comau.php

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu dọc
hồi và tiến cứu
(So sánh trước
và sau điều trị)

Trẻ 0 - 3 tháng
tuổi có KHM –
VM toàn bộ một
bên

Chụp hình
Lấy dấu trước

điều trị

Điều trị bằng
khí cụ N.A.M

Chụp hình
Lấy dấu sau

điều trị 3 tháng

Quét mẫu hàm
3D

Đo đạc và tính
toán các kích

thước

Xử lý thống kê
Stata IC 13.0
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Máy quét kỹ thuật số SMART dental scanner

Độ chính xác 5µm

Nguồn:https://www.opentechnologies.it/wpcontent/upl
oads/2018/04/opentechnolgies-standard-ing-LT.page



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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ĐO ĐẠC KÍCH THƯỚC BẰNG PHẦN MỀM
MATERIALISE MINIMAGICS 23.5



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đo trực tiếp bằng phần mềm
Materialise MiniMagic 23.5

Những điểm mốc Định nghĩa

Sn (Subnasal) Điểm trên đường giữa chân mũi, nơi gặp
nhau của mũi và môi trên.

Al (Alare) Điểm ngoài nhất của cánh mũi bên

Pr (Pronasal)% Điểm trước nhất trên đỉnh mũi

Những số đo Đại
lượng

Định nghĩa

CNH (cleft nostril
height)
Chiều cao cánh mũi mm

Khoảng cách từ điểm cao
nhất của cánh mũi được hạ
vuông góc đến đường thẳng
đi qua chân mũi

CNW (cleft
nostril width)
Chiều rộng cánh mũi mm

Khoảng cách từ điểm giữa
chân mũi Sn đến điểm xa nhất
bờ trong cánh mũi bên khe
hở Al

CD (columellar
deviation)
Độ lệch trụ mũi

Độ

Góc hợp bởi trụ mũi (Sn-Pr)
và đường thẳng vuông góc
với thẳng đi qua chân cánh
mũi

20

CNH

CNW

CD

Sn

Pr

Al

CD

CNW

CNH



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Các số đo Đại lượng Định nghĩa

AA’ mm Khe hở xương ổ răng

AX mm Tương quan theo chiều trước sau giữa
bên lành và bên bệnh

A’X mm Tương quan theo chiều ngang giữa
bên lành và bên bệnh

CC’ mm Chiều rộng cung hàm phía trước

TT’ mm Chiều rộng cung hàm phía sau

I/d mm Khoảng cách từ I đến đường dọc giữa
(sự lệch đường giữa xương ổ răng)

I

C C’

T T’
J

d

XY

A

A’

Đo trực tiếp bằng phần mềm
Materialise MiniMagic 23.5
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Các số đo Đại lượng Định nghĩa

AA’ mm Khe hở xương ổ răng

AX mm Tương quan theo chiều trước sau giữa
bên lành và bên bệnh

A’X mm Tương quan theo chiều ngang giữa
bên lành và bên bệnh

CC’ mm Chiều rộng cung hàm phía trước

TT’ mm Chiều rộng cung hàm phía sau

I/d
mm

Khoảng cách từ I đến đường dọc giữa
(sự lệch đường giữa xương ổ răng)

I – TT’ mm Chiều dài cung hàm toàn bộ

A – TT’ mm Chiều dài xương ổ bên lành

A’- TT’ mm Chiều dài xương ổ bên bệnh

Góc (IJ–d) Độ Sự lệch đường giữa cung hàm trên

Góc ATT’ Độ Sự xoay xương ổ bên lành

Góc A’T’T Độ Sự xoay xương ổ bên bệnh

I

C C’

T T’
J

d

XY

A

A’

Đo trực tiếp bằng phần mềm
Materialise MiniMagic 23.5
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CÁC BIẾN SỐ

Tên biến Loại biến Giá trị/ đơn vị
tính

Giới tính Nhị giá 0: Nữ
1: Nam

Vị trí khe hở Nhị giá 1: Trái
2: Phải

Tuổi trước điều trị Định lượng Ngày

Tuổi sau điều trị Định lượng Ngày

Thời gian điều trị Định lượng Ngày

CNH Định lượng mm

CNW Định lượng mm

CD Định lượng Độ

Tên biến Loại biến Giá trị/ đơn vị
tính

AA’ Định lượng mm

AX Định lượng mm

A’X Định lượng mm

CC’ Định lượng mm

I/d Định lượng mm

Góc (IJ - d) Định lượng Độ

TT’ Định lượng mm

I – TT’ Định lượng mm

A – TT’ Định lượng mm

A’ – TT’ Định lượng mm

Góc ATT’ Định lượng Độ

Góc A’T’T Định lượng Độ 23



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Quá trình
lấy dấu

Kỹ thuật trộn

1 Người lấy dấu

Quá trình xác
định điểm mốc

Điểm mốc rõ ràng

Phần mềm 3D

Quá trình
đo đạc

1 người đo dưới sự
kiểm soát của

chuyên gia chỉnh
hình và phẫu thuật

ICC>0.8
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KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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1
4,21

13,68

36,74

44,21

Đồng Bằng Sông Hồng Tây Nguyên
Trung trung bộ Đông nam bộ
Tây Nam bộ

Nguyễn Bạch
Dương và Trần Thư
Trung (2010): 51,9%
vùng Tây Nam bộ



KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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95 cặp mẫu hàm
Tuổi bắt đầu điều trị: 24,79 ± 23,64 ngày (3 – 91 ngày)



KẾT QUẢ & BÀN LUẬN

Tác giả Năm Tỉ lệ Nam: Nữ

Phan Quốc Dũng 2006 1,33:1

Baek và cs 2006 1,67:1

Murray J.C. (Philippin) 1997 1,73:1

Kling và cs 2014 2,22:1
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95 trẻ: 63 nam (66,32%) và 32 nữ (33,68%)
Tỉ lệ nam/nữ= 2:1



KẾT QUẢ & BÀN LUẬN

Tác giả Năm Tỉ lệ trái : phải
Nguyễn Bạch Dương,

Nguyễn Thư Trung
2010 2,64 : 1

Kim Sukwha 2002 2,2 : 1

Ian Meng 2006 1,84 : 1
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23.16%

76.84%

P T

Tỉ lệ trái : phải = 3,32 : 1



KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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1.18

20.93

61.76

6.84

19.08

32.83

Trước Sau

Biểu đồ so sánh sự thay đổi hình thái mũi trước và sau điều trị

*p<0,001

Sn Al

CD

CNW

CNH

Chiều cao cánh mũi CNH:
tăng 584%

Chiều rộng cánh mũi CNW:
giảm 9%

Độ lệch trụ mũi CD:
giảm 47%

Kiểm định t bắt cặp



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Sự thay đổi chiều cao
cánh mũi và độ lệch trụ

mũi cao > NC khác

Nghiên cứu ∆CNH (mm)
TB ± ĐLC

∆CNW (mm)
TB ± ĐLC

∆CD (°)
TB ± ĐLC

NC này 5,66 ± 2,18 -1,85 ± 1,19 28,94 ± 10,55

Gomez (2010) 3,17 ± 2,50 -1,88 ± 1,68 -14,68 ± 11,45

Ezzat (2006) 1,82 ± 1,25 1,66 ± 3,65 16,58 ± 19,52

31

Gắn thanh
nâng mũi ngay
khi bắt đầu
điều trị

NC
này Khi khe hở

5 – 6 mm

NC
khác

SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI MŨI SAU ĐIỀU TRỊ



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

32Kiểm định t bắt cặp

Biểu đồ so sánh hình thái xương ổ răng và vòm miệng
trước và sau điều trị



KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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Nguồn: BN N.A.M- 48

Trước điều trị Sau điều trị

A
A

A’

I

C

T

C’

T’J

A’
I

C

T J T’

C’X X



KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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Nguồn: Berkowitz (2013)

Nhóm chứngNhóm điều trị khí cụ N.A.M.

Nguồn: 95 cặp mẫu hàm trước và sau
điều trị

Nguồn: Berkowits (2013)

Trước ĐT

Sau ĐT



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tác giả Mẫu Trước điều trị Sau điều trị Thay đổi

Sasaki (2012) 28 14,8 ± 1,30 1,6 ± 1,50 -9,6

Yu (2013) 15 11,78 ±3,44 5,94 ± 4,21 -5,83

Shen (2015) 17 10,86 ± 2,37 3,09 ± 1,50 -6,77

Shetty (2017) 60 14,30 ± 2,41 2,90 ±1,02 -11,40

Đỗ Thị Ngọc Anh 15 13,68 ± 2,59 7,25 ± 3,91 -6,43

NC này 95 13,70 ± 3,03 4,45 ± 3,57 -9,25 ± 3,39
35

SỰ THAY ĐỔI KHE HỞ XƯƠNG Ổ RĂNG SAU ĐIỀU TRỊ



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
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Trước điều trị Sau điều trị

p<0,001

Chiều rộng cung răng phía sau Chiều rộng cung răng phía sau



SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI MŨI-XƯƠNG Ổ RĂNG
VÀ VÒM MIỆNG SAU ĐIỀU TRỊ

Trước điều trị 2 tuần 4 tuần 6 tuần 8 tuần 10 tuần
37
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KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 39

1. So sánh hình thái mũi trước và sau điều trị với
khí cụ N.A.M

• Tăng chiều cao cánh mũi, giảm chiều rộng và độ lệch trụ mũi

2. So sánh hình thái xương ổ răng – vòm miệng
trước và sau điều trị với khí cụ N.A.M

• Thu hẹp độ rộng khe hở theo 3 chiều
• Cải thiện hình thái vòm miệng



HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
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Không có nhóm chứng

Thời gian theo dõi ngắn
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• Điều trị bằng khí cụ N.A.M. là biện
pháp cần thiết

• Điều trị sớm ngay sau sinh
1

• Tuyên truyền, phổ biến cộng đồng
• Phối hợp liên chuyên khoa2

• Cần thêm nhiều nghiên cứu theo dõi
lâu dài trong tương lai3
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THANK YOU

BS Đinh Thị Như Thảo
Bệnh viện Nhi Đồng 1

 0936030671  nhuthaodinh@yahoo.com


